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ĐIỀU TRỊ SỐT DENGUE NẶNG TẠI KHOA ICU 

GIỚI THIỆU 

Dengue la y truye n qua ve t đo t muo i Aedes spp. Theo WHO, 3.9 tỉ  ngườ i ờ  129 quo c gia co  
nguy cờ nhie m be  nh, chie m hờn mo  t nư a da n so  the  giờ i.  

Đa i di ch Covid-2019 đa  t ra mo  t tha ch thư c mờ i trong đie u tri  so t dengue ờ  ca c khu vư c di ch 

te . Sư  cho ng la p ca c trie  u chư ng giư a hai be  nh như so t, đau đa u, đau cờ cu ng như ba t 

thườ ng trong ca c chỉ  so  xe t nghie  m như gia m tie u ca u, gia m ba ch ca u (gia m do ng lympho), 

va  ta ng men gan da n đe n cha n đoa n muo  n va  cha n đoa n nha m.  

ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG 

Lâm sàng và xét nghiệm 

Dengue la  be  nh tư  giờ i ha n vờ i pho  la m sa ng ro  ng tư  nhe  đe n na  ng. Khoa ng 75%-80% ngườ i 

nhie m kho ng co  trie  u chư ng, trong khi co  5% co  the  pha t trie n be  nh na  ng. Trườ c đa y, tie n 

trỉ nh be  nh go m 3 pha : so t, die n tie n na  ng va  pha phu c ho i, ma  c du  ca c giai đoa n na y kho ng 

pha i lu c na o cu ng ro  ra ng trong thư c ha nh la m sa ng (Hỉ nh 3). Trong pha so t, sau giai đoa n u  

be  nh 3-10 nga y, be  nh nha n tra i qua giai đoa n so t khờ i pha t đo  t ngo  t, đau đa u, đau cờ, đau 

khờ p, đau sau ho c ma t va  cha n a n. Buo n no n, no n, đau ho ng va  vie m ho ng cu ng co  the  xua t 

hie  n. Đau bu ng va  tie u cha y thườ ng ga  p ờ  tre  em, ma  c du  ca c trie  u chư ng na y co  the  ga  p ờ  tre  

vi  tha nh nie n va  be  nh nha n lờ n. Trong pha đa u tie n, ba ch ca u va  tie u ca u co  the  gia m, cha m 

xua t huye t va  ma ng ba m ma u co  the  bie u hie  n.  

Sau 2-5 nga y, be  nh nha n tra i qua giai đoa n thoa t ma ch (defervescence), đa  c trưng vờ i gia m 

so t đo  t ngo  t, va  như ng tre  kho ng co  va n đe  gỉ  vờ i tỉ nh tha m tha nh ma ch se  ba t đa u phu c ho i. 

Tuy nhie n, pha be  nh na  ng ba t đa u ờ  như ng tre  ta ng tỉ nh tha m tha nh ma ch, va  tỉ nh tra ng la m 

sa ng co  the  xa u đi nhanh cho ng. Thoa t di ch huye t tường ra ngoa i lo ng ma ch ga y co  đa  c ma u, 

đa  c trưng vờ i ta ng Hct tre n 20%, gia m ba ch ca u va  gia m tie u ca u ga n cha m đa y. Ne u tie p tu c 

thoa t di ch, the  tỉ ch no  i ma ch gia m va  be  nh nha n co  the  tie n trie n so c. Ta ng nguy cờ xua t huye t, 

đa  c bie  t la  ờ  đườ ng tie u ho a. Gia m tườ i ma u dai da ng co  the  ga y suy ta ng, toan chuye n ho a, 

va  đo ng ma u no  i ma ch lan to a (DIC). Ở  như ng tre  phu c ho i, pha na y ke o da i 24-48 giờ . 

Trong pha cuo i, ta i ha p thu da n da n di ch ngoa i ma ch, ke m theo ca i thie  n tỉ nh tra ng la m sa ng. 

Be  nh nha n ta ng lờ i tie u va  the m a n, ba ch ca u va  tie u ca u ve  mư c bỉ nh thườ ng. Mo  t so  be  nh 

nha n co  ngư a toa n tha n, co n đườ c go i la  « ban phu c ho i », do ca c te  ba o mast cell tie t 

histamine. Mo  t so  be  nh nha n co  the  co  trie  u chư ng dai da ng như đau đa u, đau cờ, đau khờ p, 

cha n a n, ma t ngu  ke o da i hờn 2 na m. Tỉ nh tra ng mie n di ch va  gen co  the  lie n quan đe n ca c 

trie  u chư ng dai da ng.  

Dấu hiệu cảnh báo và phân độ 

Na m 2009, WHO đưa pha n đo   mờ i ve  so t xua t huye t Den (hỉ nh 4), thay the  ca c thua  t ngư  

trườ c đa y « So t xua t huye t Den » va  « Ho  i chư ng so c Den » ba ng « Dengue co  hoa  c kho ng co  
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da u hie  u ca nh ba o va  Dengue na  ng ». Ma  c du  ca c thua  t ngư  trườ c đa y va n đườ c du ng, nhưng 

ca c nghie n cư u kha c nhau cho tha y pha n đo   mờ i pha n a nh to t hờn ve  die n bie n tư  nhie n cu a 

be  nh, co  đo   nha y va  đo   đa  c hie  u cao hờn trong pha t hie  n be  nh nha n nguy cờ dengue na  ng. 

Hờn the  nư a, pha n đo   mờ i ho  trờ  pha t hie  n sờ m be  nh nha n ca n nha  p ICU, giu p qua n ly  to t 
hờn ca c die n tie n xa u tie m a n.  

Da u hie  u ca nh ba o đườ c đưa va o na m 2009 co  gia  tri  dư  đoa n be  nh nha n ta ng nguy cờ be  nh 

tie n trie n. Ma  c du  ca c da u hie  u ca nh ba o co  gia  tri  tie n đoa n tha p, nhưng du ng đe  ke t hờ p vờ i 

ca c tho ng so  kha c co  đo   chỉ nh xa c cao hờn va  ne n ca n đườ c theo do i sa t. Ca c da u hie  u la m 

sa ng sờ m bao go m ro i loa n tri gia c, tim nhanh, tra n di ch ma ng pho i, va  ba ng bu ng cu ng như 
ca c da u a n sinh ho c như ta ng bilirubin toa n pha n, AST, ALT va  gia m albumin.  

Dengue na  ng đườ c đi nh nghỉ a la  thoa t di ch huye t tường na  ng, ga y shock – tim nhanh, HA ke t 

(HATThu – HATTr < 20 mmHg), CRT ke o da i, tu t huye t a p – va  tỉ ch tu  di ch trong pho i ga y suy 

ho  ha p, cha y ma u na  ng hoa  c to n thường cờ quan na  ng, đa  c bie  t la  he   tha n kinh trung ường 
(CNS), gan va  tim.  

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN 
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Chẩn đoán đặc hiệu 

Ca c xe t nghie  m cha n đoa n đa  c hie  u cho dengue phu  thuo  c va o ca c pha la m sa ng tre n be  nh 

nha n (Hỉ nh 3). Trong giai đoa n so t 5 nga y đa u, xe t nghie  m pha t hie  n virus hoa  c kha ng nguye n 

cu a no  đườ c khuye n ca o. Xe t nghie  m kha ng nguye n NS1 – đo   đa  c hie  u cao (90-100%) va  đo   

nha y đa da ng tu y va o test (60-90%), kha ng nguye n NS1 co  the  đườ c pha t hie  n trong huye t 

thanh cho đe n nga y thư  9 cu a trong nhie m la n đa u va  nga y thư  7 cu a be  nh trong nhie m ta i 
pha t (secondary infection). 

RT-PCR pha t hie  n RNA virus dengue sờ m trong 24-48 giờ  trườ c khi co  trie  u chư ng. Xe t 

nghie  m na y co  đo   nha y (80-100%) va  đo   đa  c hie  u cao (99-100%).  

Sau be  nh 5 nga y, ca c kha ng the  đa  c hie  u xua t hie  n va  co  the  pha t hie  n trong ca c xe t nghie  m 

huye t thanh ho c, ke  ca  RNA va  kha ng nguye n NS1 va n co  the  co n hie  n die  n. Ca c xe t nghie  m 

na y bao go m IgM va  IgG. Ca c xe t nghie  m phường pha p na y đườ c sư  du ng ro  ng ra i ờ  ca c nườ c 

pha t trie n do đờn gia n, re  tie n, đo   nha y cao (~ 90%), va  đo   đa  c hie  u cao (~98%). Trong nhie m 

tru ng la n đa u, IgM co  the  pha t hie  n tư  nga y 4, no  ta ng cho đe n nga y 6 va  va n dường tỉ nh trong 

va i tha ng. Trong khi IgG ba t đa u ta ng sau pha phu c ho i. Trong nhie m tru ng ta i pha t 

(secondary), IgM co  the  kho ng xa c đi nh đườ c, IgG ta ng nhanh tư  nga y thư  3. Do ca c bie n đo  ng 

na y, ne n WHO khuye n ca o cha n đoa n xa c đi nh dengue khi co  ba ng chư ng « seroconversion » 
tư  IgM sang IgG hoa  c ta ng ga p 4 la n kha ng the  IgG (paired sera).  

 

RỐI LOẠN CHỨC NĂNG CƠ QUAN 

Nhie u bie n chư ng tre n be  nh nha n so t dengue, bao go m qua  ta i di ch, nhie m tru ng, ro i loa n 

chư c na ng cờ quan như tha n kinh, gan, tim, tha  n, pho i va  huye t ho c.  

Quá tải dịch 
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Trong pha phu c ho i, sư  ta i ha p thu nhanh cho ng (tư  ma ng pho i va  ma ng bu ng) do thoa t di ch. 

Ngưng truye n di ch trong giai đoa n na y la  ca n thie t đe  nga n ngư a ta ng the  tỉ ch va  qua  ta i di ch. 
Qua  ta i di ch co  the  ga y phu  pho i hoa  c suy tim sung huye t.  

Ngoa i truye n di ch tỉ nh ma ch qua  nhie u, ca c nguye n nha n kha c ga y qua  ta i di ch bao go m 

truye n di ch nhườ c trường thay vỉ  di ch tinh the  đa ng trường, truye n lườ ng lờ n di ch tinh the  

trong như ng trườ ng hờ p cha y ma u na  ng ma  kho ng pha t hie  n đườ c, va  truye n ca c che  pha m 

ma u kho ng thỉ ch hờ p. Be  nh nha n co  be  nh đo ng ma c như suy tim ma n, be  nh pho i, va  ro i loa n 
chư c na ng tha  n ta ng nguy cờ chi u đư ng qua  ta i di ch.  

Trong giai đoa n phu c ho i, ne u be  nh nha n va n bie u hie  n da u hie  u ta ng the  tỉ ch va  suy ho  ha p 

sau ngư ng truye n di ch tỉ nh ma ch, chỉ  đi nh lờ i tie u như furosemide đườ c khuye n ca o. Be  nh 

nha n co  da u hie  u qua  ta i di ch nhưng va n tu t huye t a p ca n đườ c đa nh gia  xem co  tỉ nh tra ng 
cha y ma u, suy tim, hoa  c nhie m tru ng thư  pha t.  

Đồng nhiễm tác nhân vi khuẩn (Bacterial co-infection) 

La  bie n chư ng kho ng thườ ng ga  p nhưng nguy hie m trong như ng trườ ng hờ p dengue na  ng. 

Trong khi co  khoa ng 7% be  nh nha n dengue bie u hie  n nhie m tru ng huye t đo ng ma c, thỉ  le n 

đe n 44% ca c trườ ng hờ p tư  vong lie n quan đe n đo ng nhie m ta c nha n vi khua n. Nhie m khua n 

huye t nguye n pha t lie n quan đe n so t dengue, sau đo  vie m pho i, nhie m tru ng đườ ng ma  t, va  

nhie m tru ng tie u.  

Be  nh nha n lờ n tuo i, suy tha  n ca p, xua t huye t tie u ho a, so t ke o da i (tre n 5 nga y), va  thay đo i 

tri gia c ta ng tỉ  le   đo ng nhie m ta c nha n vi khua n. Cha n đoa n đo ng ma c la  mo  t tha ch thư c vỉ  ca c 

trie  u chư ng cho ng la p. Tuy nhie n, ta ng ba ch ca u, CRP va  lactat cu ng như ke o da i aPTT, bilan 

dường đườ c tỉ m tha y ờ  be  nh nha n đo ng nhie m ta c nha n vi khua n. Ngoa i ra, ca c nghie n cư u 

ga n đa y cho tha y pro-calcitonin la  marker hư u ỉ ch trong như ng trườ ng hờ p na y. Như ng 

trườ ng hờ p nghi ngờ  sepsis, ba t đa u đie u tri  kha ng sinh thỉ ch hờ p ngay la  đie u quan tro ng đe  
gia m tỉ  le   be  nh ta  t va  tư  vong.  

Tổn thương thần kinh 

DENV la  virus hườ ng tha n kinh co  the  trư c tie p nhie m va o te  ba o ho  trờ  cu a CNS ga y to n 

thường na o. Hờn the  nư a, mo  t so  ho  i chư ng tha n kinh lie n quan đe n ba n cha t vie m cu a be  nh. 

ADE (antibody-dependent enhancement) co  the  ga y thoa t di ch, phu  ne , va  gia i pho ng 

cytokine, ga y to n thường tha n kinh trung gian mie n di ch. Ca c bie u hie  n tha n kinh kha c nhau 

lie n quan đe n nhie m dengue co  the  đườ c pha n tha nh be  nh ly  na o, vie m na o, ho  i chư ng trung 

gian mie n di ch, ro i loa n chư c na ng cờ, đo  t quy  lie n quan dengue.  

Be  nh sinh trong nhie m DENV CNS va n chưa đườ c hie u ro . Gia i pho ng ca c cytokines tie n vie m, 

do virus va  protein NS1, pha  hu y ha ng ra o ma u na o, ho  trờ  DENV va  ca c cha t trung gian mie n 

di ch kha c va o na o, ga y vie m tha n kinh. Cha n đoa n be  nh ly  tha n kinh lie n quan đe n nhie m 

dengue la  tha ch thư c vỉ  PCR dengue dường tỉ nh trong di ch na o tu y (CSF) hie m ga  p – đo   nha y 

PCR dengue virus trong di ch na o tu y ke m – va  lie n ke t vờ i pha nhie m tru ng ta i thờ i đie m la y 

di ch na o tu y. Be  nh nha n vờ i to n thường tha n kinh kha  na ng cu ng bie u hie  n ta ng men gan, 
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ta ng Hct, va  gia m tie u ca u so vờ i ca c trườ ng hờ p be  nh nha n dengue kho ng co  to n thường tha n 

kinh.  

Tỉ  le   ma c be  nh ly  na o – bie n chư ng tha n kinh trong dengue ườ c tỉ nh tư  0.5% - 6.2%. No  đa  c 

trưng vờ i gia m y  thư c, suy gia m nha  n thư c, va  co gia  t. Di ch na o tu y thườ ng bỉ nh thườ ng, va  

hỉ nh a nh ho c cho tha y hỉ nh a nh phu  na o. Vie m na o co  the  la  ho  i chư ng to i te   nha t ma  dengue 

a nh hườ ng đe n tha n kinh. Be  nh nha n thườ ng ga  p vờ i bie u hie  n gia m y  thư c, đau đa u, so t, no n 

va  buo n no n, co gia  t, da u tha n kinh khu tru , va  trie  u chư ng ha nh vi. Co ng thư c di ch na o tu y 

hời thay đo i, ta ng nhe  protein va  bỉ nh thườ ng glucose. Ta ng te  ba o lympho trong di ch na o tu y 

đườ c tỉ m tha y ờ  85% be  nh nha n. CT so  co  the  cho tha y ta ng đa  m đo   nhu mo  khu tru  bie u hie  n 

ca c vi xua t huye t tư  pha t cu ng như gia m tỉ  tro ng (hypodensities) vu ng đo i thi  va  nha n ne n, 

trong khi MRI co  the  xa c đi nh chỉ nh xa c vu ng gia i pha u to n thường: vu ng thườ ng ga  p nha t la  

ha ch ne n, đo i thi , thu y tha i dường, ho i ha i ma , tie u na o va  cha t tra ng.  

Ho  i chư ng trung gian mie n di ch lie n quan đe n dengue nhỉ n chung xua t hie  n sau nhie m tru ng 

va  bao go m ADEM, GBS, vie m tu y ca t ngang, vie m tie u na o ca p. Hie m ga  p hờn, lie  t da y so  đờn 

đo  c co  the  xua t hie  n do to n thường trư c tie p nha n tha n kinh so  hoa  c trung gian mie n di ch, va  

thườ ng đa p ư ng vờ i steroid. Đo  t quy  (thie u ma u cu c bo   hoa  c xua t huye t) cu ng co  the  ga  p sau 

dengue.  

Hie  n ta i, kho ng co  phường pha p đie u tri  kho i (curative) so t dengue, bao go m ca c bie n chư ng 

tha n kinh cu a no . Ca c phường pha p ho  trờ  bao go m kie m soa t so t, kie m soa t cha y ma u, cho ng 

phu  na o, dư  pho ng gia  t thư  pha t. Kho ng co  ba ng chư ng ho  trờ  cho vie  c du ng corticosteroids 

hoa  c thuo c kha ng virus trong đie u tri  be  nh ly  na o hoa  c vie m na o, ma  c du  ca c be  nh ly  tha n 

kinh trung gian mie n di ch đa p ư ng to t vờ i lie  u pha p đie u tri  mie n di ch như corticosteroid lie u 

cao hoa  c IVIG. Ho  i chư ng tha n kinh trung gian mie n di ch sau dengue thườ ng tư  kho i trong 

vo ng va i tua n hoa  c va i tha ng.  

Tổn thương gan 

DENV co  the  trư c tie p nhie m va o gan va  ga y che t theo chu trỉ nh ca c te  ba o gan, bie u hie  n trie  u 

chư ng kinh đie n cu a ta ng mengan. Ta ng AST va  ALT đườ c xem la  da u a n cu a dengue na  ng. 

Nhie u cờ che  đườ c cho la  gia  thie t ga y suy gan. DENV co  the  la m te  ba o che t theo chu trỉ nh 

sau khi va o gan va  te  ba o Kupffer (trung gian protein E va  te  ba o thư c ba o) tho ng qua sa n 

xua t NO va  INF-α hoa  c qua IL-6 va  TNF-α, huy đo  ng CD4+ va  CD8, monocytes va  NK cells.  

Con đườ ng thư  pha t ga y to n thường gan la  ADE, ga y nhie m tru ng te  ba o Kupffer va  ta ng gia i 

pho ng cytokine.  

Ngoa i ra, kha ng the  NS1 pha n ư ng che o vờ i kha ng nguye n be  ma  t cu a te  ba o no  i mo  gan, thu c 

đa y che t theo chu trỉ nh va  ga y to n thường gan. Be n ca nh to n thường, che t theo chu trỉ nh te  

ba o gan go p pha n gia m sư  nha n le n cu a virus va  lan to a. Tuy nhie n, ne u mo  t so  lườ ng lờ n te  
ba o bi  nhie m, to n thường đa ng ke  ga y ro i loa n chư c na ng gan va  suy gan.  

Tổn thương tim 
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To n thường tim do DENV đườ c xem la  bie n chư ng hie m ga  p. Pho  bie u hie  n tim ma ch trong 

nhie m dengue ro  ng, tư  thay đo i ST-T đe n vie m cờ tim to i ca p. Ca c ye u to  sinh ly  be  nh chỉ nh 

lie n quan đe n to n thường cờ tim bao go m phu  do thoa t di ch mao ma ch va  sư  hie  n die  n ca c 

ye u to  đa n a p cờ tim nhưng trung gian tie n vie m, gia m tườ i ma u va ng, va  ro i loa n canxi ma u.  

Mo i ba  n ta m nha t be  nh tim trong so t dengue la  vie m cờ tim. Da u hie  u va  trie  u chư ng co  the  

đa da ng tư  ta ng da u a n sinh ho c cu a tim dườ i la m sa ng va  pha t hie  n ba t thườ ng tre n đie  n tim 

kho ng trie  u chư ng đe n bie u hie  n la m sa ng na  ng như kho  thờ , đau ngư c va  đo  t tư . Cha n đoa n 

xa c đi nh dư a va o sinh thie t no  i ma c cờ tim hoa  c MRI tim, nhưng ca c thu  thua  t thườ ng kho ng 

co  sa n ta i ca c khu vư c la  vu ng di ch te  cu a dengue. Hờn the  nư a, ma ng ngoa i tim co  the  bi  a nh 

hườ ng trong dengue, tra n di ch ma ng ngoa i tim thườ ng ga  p ờ  như ng be  nh nha n dengue na  ng 

do thoa t di ch toa n tha n. 

Nhie u thay đo i tre n đie  n tim lie n quan đe n nhie m tru ng dengue, như tim cha  m, block nhỉ  tha t, 

va  ba t thườ ng so ng T, ST. Gia  thie t chỉ nh lie n quan đe n sư  thay đo i trường lư c tư  đo  ng 

(autonomic tone), ro i loa n đie  n gia i va  canxi, hoa  c vie m cờ tim dườ i la m sa ng. Sư  hie  n die  n 

cu a ro i loa n nhi p cha  m trong pha be  nh na  ng cu a dengue na  ng, khi be  nh nha n bie u hie  n gia m 

the  tỉ ch la  mo i ba  n ta m la m sa ng đa ng ke  vỉ  kho ng đu  cung lườ ng tim đa p ư ng vờ i tỉ nh tra ng 

shock. Do đo , ca n theo do i sa t ca n ba ng di ch va  tỉ nh tra ng huye t đo  ng ờ  như ng be  nh nha n na y.  

Suy chư c na ng cờ tim trong như ng trườ ng hờ p dengue na  ng đườ c cho la  do ta ng tỉ nh tha m 

tha nh ma ch va  gia m the  tỉ ch trong shock. Tuy nhie n, qua n ly  đa y đu  tỉ nh tra ng ro i loa n huye t 

đo  ng lie n quan đe n dengue – ngoa i bu  di ch, ca n đa nh gia  va  đie u tri  ro i loa n chư c na ng tha t 
đi ke m.  

Tổn thương thận 

To n thường tha  n ờ  như ng be  nh nha n dengue thườ ng nhe , bie u hie  n tư  ro i loa n đie  n gia i đe n 

tie u ma u va  tie u đa m. Tuy nhie n, be  nh nha n to n thường tha  n co  the  pha t trie n ca c bie n chư ng 

na  ng ne  hờn, như to n thường tha  n ca p (AKI) va  ho  i chư ng ta n huye t ure huye t cao (HUS). 

Ma  c du  cờ che  va n chưa đườ c hie u ro  hoa n toa n, mo  t so  cờ che  đườ c đe  xua t ga y AKI trong 

dengue na  ng la  tu t huye t a p – da n đe n gia m tườ i ma u va  hoa i tư  o ng tha  n – to n thường trư c 

tie p do virus, to n thường gia n tie p qua he   mie n di ch, va  tie u cờ va n.  

Hờn the  nư a, so t dengue ờ  như ng be  nh nha n be  nh tha  n ma n (CKD) đa  c bie  t đa ng lo nga i, vỉ  

như ng be  nh nha n na y kho  “dealing” vờ i lườ ng di ch du ng trong pha ca p đe  đie u tri  co  đa  c ma u 

va  co  the  nhanh cho ng tie n trie n qua  ta i di ch. Trong mo  t so  trườ ng hờ p, ca n lo c ma u đe  ta i 

thie t la  p ca n ba ng di ch.  

Qua n ly  to n thường tha  n ờ  như ng be  nh nha n dengue ca n theo do i sa t lườ ng di ch va o, to c đo   

truye n, tra nh ro i loa n a p lư c tha m tha u va  qua  ta i di ch. Đie u tri  thay the  tha  n co  the  ca n thie t, 

va  lo c ma u lie n tu c đườ c khuye n ca o, đa  c bie  t ờ  như ng be  nh nha n shock.  

Tổn thương phổi 
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Bie n chư ng pho i la  hie m ga  p, ma  c du  trie  u chư ng ho  ha p tre n co  the  thườ ng ga  p trong giai 

đoa n đa u cu a dengue. Be  nh nha n dengue co  to n thường ho  ha p đa da ng, bao go m tra n di ch 

ma ng pho i, phu  pho i kho ng do tim, vie m pho i, ho  i chư ng nguy ki ch ho  ha p ca p (ARDS), va  

xua t huye t pho i. Cờ che  chỉ nh lie n quan đe n ca c bie n chư ng ờ  pho i la  do ta ng tỉ nh tha m tha nh 

ma ch va  thoa t di ch. Gia m tie u ca u va  ro i loa n do ng tha c đo ng ma u chi u tra ch nhie  m ga y xua t 

huye t phe  nang va  ho ra ma u.  

Xquang co  the  pha t hie  n tra n di ch ma ng pho i va  đo ng đa  c, trong khi chu p ca t lờ p co  the  pha t 

hie  n ca c to n thường ground-grass opacities, da y va ch lie n thu y, va  to n thường no t. Sie u a m 

pho i da n trờ  tha nh co ng cu  ca n thie t trong qua n ly  dengue na  ng, đa  c bie  t ờ  ICU, khi co  the  de  

da ng pha t hie  n tra n di ch ma ng pho i, cu ng vờ i phu  pho i, đa  c trưng vờ i nhie u B-lines. Chưa co  

ta i lie  u đie u tri  ro  ra ng, va  ra t ỉ t ca be  nh đườ c ba o ca o. Tuy nhie n, kie m soa t ca n ba ng di ch va  

tra nh qua  ta i di ch la  tie p ca  n quan tro ng đe  gia m thie u tra n di ch ma ng pho i va  phu  pho i. Gio ng 

vờ i đie u tri  ban xua t huye t gia m tie u ca u mie n di ch, du ng corticosteroid lie u cao va  IVIG đườ c 

cho la  tha nh co ng tre n y va n, ma  c du  ca c nghie n cư u sa u hờn la  ca n thie t đe  đa nh gia  hie  u 

qua .  

Biến chứng huyết học 

Ca c bie n chư ng huye t ho c lie n quan đe n nhie m dengue la  kho ng thườ ng ga  p va  bao go m gia m 

tie u ca u dai da ng va  HLH. Gia m tie u ca u dai da ng la  bie n chư ng hie m ga  p sau nhie m dengue. 

Trong be  nh ca nh ban xua t huye t gia m tie u ca u mie n di ch (ITP) thư  pha t, đườ c đi nh nghỉ a la  

gia m tie u ca u ke o da i sau pha phu c ho i. Cờ che  va n chưa đườ c hie u ro , ma  c du  IgG kha ng tie u 

ca u to n ta i dai da ng co  the  đườ c tỉ m tha y, gờ i y  sư  pha  hu y tie u ca u lie n quan đe n mie n di ch. 

Do hie m ga  p, ne n chỉ  co  mo  t va i ca be  nh đườ c tỉ m tha y tre n y va n, va  đie u tri  tha nh co ng vờ i 

vie  c du ng corticosteroid va  IVIG.  

HLH hoa  c ho  i chư ng hoa t ho a đa i thư c ba o (MAS) la  ca c bie n chư ng huye t ho c tie m a n nguy 

cờ ga y tư  vong trong nhie m dengue. HLH thư  pha t la  tỉ nh tra ng ta ng vie m (hyper-

inflammatory) do hoa t ho a ma nh me  he   mie n di ch sau ca c tỉ nh tra ng như nhie m tru ng, be  nh 

ly  a c tỉ nh, va  be  nh tư  mie n. Kỉ ch thỉ ch đa i thư c ba o kho ng thỉ ch hờ p ờ  tu y xường ga y thư c ba o 
ma u va  ta ng gia i pho ng cytokines tie n vie m kho ng thỉ ch hờ p.  

Cha n đoa n HLH la  mo  t tha ch thư c ờ  như ng be  nh nha n nhie m dengue vỉ  sư  cho ng la p ca c trie  u 

chư ng như so t, gan to, va  gia m ca c do ng te  ba o ma u. Tuy nhie n, no  ne n đườ c nghi ngờ  ờ  như ng 

trườ ng hờ p gia m tie u ca u dai da ng hờn 10 nga y, so t dai da ng hờn 7 nga y va  ta ng ferritin ma u. 

Theo guidelines HLH na m 2004, cha n đoa n đườ c đưa ra ne u na m trong so  8 tie u chua n sau 

tho a ma n: so t, la ch to, gia m ca c do ng te  ba o ma u (ỉ t nha t 2 trong 3 do ng te  ba o ma u), ta ng 

triglyceride ma u, va /hoa  c gia m fibrinogen ma u, ta ng ferritin ma u, ba ng chư ng thư c ba o trong 

tu y thường, la ch, hoa  c sinh thie t ha ch, gia m hoa  c kho ng co  hoa t đo  ng cu a NK-cell, va  ta ng so  

lườ ng thu  the  soluble IL-2 (sIL-2r).  

Đie u tri  to t nha t cho HLH tre n be  nh nha n dengue va n chưa đườ c hie u ro  vỉ  chỉ  mo  t va i ca 

be  nh đườ c ba o ca o tre n y va n. Tuy nhie n, đie u tri  gio ng vờ i HLH sau nhie m ta c nha n kha c cho 

tha y ca i thie  n ke t cu c. Ở  như ng ca nhe , corticosteroids lie u tha p co  the  mang la i lờ i ỉ ch. Tuy 
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nhie n, trong như ng ca trung bỉ nh – na  ng, dexamethasone lie u cao (10 mg/m2 chia 2 la n, mo i 

12 giờ ) hoa  c methylprednisolone (2 mg/kg/nga y) la  ba t buo  c va  pha i ba t đa u ngay. Đie u tri  

vờ i IVIG (1.6 g/kg – split doses trong 2-3 nga y) co  the  đườ c xem xe t do đa  c tỉ nh kha ng vie m 

va  kha ng virus cu a IVIG.  

ĐIỀU TRỊ 

 

Điều trị chung 

Đie u tri  ho  trờ  va  pha t hie  n sờ m ca c da u hie  u ca nh ba o. Trong pha so t, đie u tri  trie  u chư ng 

vờ i nghỉ  ngời, ha  so t va  bu  đu  di ch. Mo i be  nh nha n đie u pha i đườ c hườ ng da n ca c da u hie  u 

ca nh ba o va  pha na  ng sau giai đoa n thoa t ma ch. Be  nh nha n co  ye u to  nguy cờ na  ng pha i đườ c 

theo do i sa t. Acetaminophen hoa  c metamizole la  ca c thuo c ưa đườ c lư a cho n trong kie m soa t 

nhie  t đo  , đườ c xem xe t dư a va o tỉ nh an toa n. Ca c thuo c kha ng vie m NSAIDs va  acetylsalicylic 
acid pha i tra nh vỉ  no  la m ta ng nguy cờ xua t huye t tie u ho a va  ho  i chư ng Reye.  

Do khỉ a ca nh pha n ư ng vie m, vie  c sư  du ng corticosteroids trong nhie m dengue đườ c xem xe t 

trong qua n ly  ca c trườ ng hờ p na  ng. Mo  t so  ba i tư  như ng na m 1970s va  1980s cho tha y gia m 

tỉ  le   tư  vong, nhưng sau đo  va i nghie n cư u kho ng cho tha y lờ i ỉ ch cu a vie  c sư  du ng 

corticosteroid trong nhie m dengue, ke  ca  trong như ng tỉ nh huo ng na  ng. Cochrane review 
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na m 2014 cho tha y kho ng co  ta c du ng trong gia m tie n trie n be  nh na  ng, cha y ma u, gia m tie u 

ca u va  tỉ  le   tư  vong. Do đo , WHO cho ng chỉ  đi nh vie  c du ng corticosteroids trong nhie m 
dengue. Ca n nhie u thư  nghie  m nga u nhie n (RCT) đe  la m ro  va n đe  na y.  

Quản lý thoát dịch và shock 

Thoa t di ch la  cờ che  chỉ nh trong shock dengue va  la  mo i ba  n ta m lờ n nha t trong dengue na  ng. 

Khoa ng thờ i gian thoa t di ch, be  nh nha n co  the  co  ca c trie  u chư ng na  ng va  ta ng tỉ nh tha m mao 

ma ch. Bu  di ch la  ca n thie t đe  nga n ngư a hoa  c đie u chỉ nh trong shock gia m the  tỉ ch. Bu  di ch 

đườ ng uo ng co  the  đu  ờ  như ng be  nh nha n kho ng co  da u hie  u ca nh ba o va  be  nh nha n uo ng 

đườ c. Tuy nhie n, be  nh nha n kho ng the  uo ng, ta ng Hct dai da ng ma  c du  uo ng đườ c, hoa  c co  
da u hie  u ca nh ba o ne n đườ c truye n di ch tỉ nh ma ch.  

Theo khuye n ca o cu a WHO, be  nh nha n dengue na  ng ne n đườ c nha  p ICU va  bu  di ch. Kho ng co  

lờ i ỉ ch hay sư  kha c bie  t trong ca i thie  n la m sa ng giư a vie  c truye n dung di ch keo hay di ch tinh 

the ; do đo , lư a cho n ban đa u vờ i di ch tinh the  la  phu  hờ p. Di ch keo tỉ nh ma ch ne n da nh trong 

như ng trườ ng hờ p shock kha ng vờ i bu  di ch ho i sư c. Bu  di ch ho i sư c ne n đườ c đi nh hườ ng 

dư a va o ca c tho ng so  la m sa ng đe  ca i thie  n tua n hoa n trung ta m va  ngoa i vi, đa  c trưng vờ i 

gia m tim nhanh, ca i thie  n huye t a p, hoa  c ma ch, CRT dườ i 3s, ca i thie  n tri gia c, nườ c tie u ≥ 0.5 

mL/kg/giờ  va  gia m tỉ nh tra ng toan chuye n ho a. Đo Hct co  the  giu p đa nh gia  đa p ư ng bu  di ch. 

Khi Hct gia m ma  kho ng ca i thie  n la m sa ng hoa  c va n co n tỉ nh tra ng shock gia m the  tỉ ch, ca n 

đa nh gia  tỉ nh tra ng cha y ma u đang hoa t đo  ng.  

Thoa t di ch 24-48 giờ  đa u la  tỉ nh tra ng na  ng, be  nh nha n co  the  pha t trie n tỉ nh tra ng ta i shock 

trong giai đoa n na y. Truye n di ch tỉ nh ma ch gia m da n sau khi ca i thie  n ca c tho ng so  tườ i ma u. 

To c đo   truye n di ch ne n gia m da n trong 24-48 giờ  sau thoa t di ch. Vờ i đie u tri  thỉ ch hờ p, ha u 

he t be  nh nha n se  phu c ho i trong va i nga y.  

Quản lý tình trạng giảm tiểu cầu và xuất huyết 

Bie n chư ng cha y ma u thườ ng ga  p trong dengue, a nh hườ ng đe n 20-60% be  nh nha n nha  p 

vie  n. Trong khi cha y ma u da nie m thườ ng nhe , thỉ  xua t huye t na  ng ờ  đườ ng tie u ho a, nie  u 

sinh du c, va  pho i co  the  ga  p va  ga y tư  vong. Đie u thu  vi  thay, ca c nghie n cư u cho tha y mo i 

tường quan ke m giư a tỉ nh tra ng gia m tie u ca u va  ro i loa n đo ng ma u vờ i tỉ  le   ma c va  mư c đo   

cha y ma u. Hờn the  nư a, thờ i gian shock la  mo  t trong như ng nguy cờ chỉ nh ga y xua t huye t ờ  

như ng be  nh nha n dengue na  ng. No  lư c theo do i sa t Hct va  bu  di ch co  the  quan tro ng đe  gia m 

vie  c sư  du ng ca c che  pha m ma u va  ru t nga n thờ i gian na m vie  n.  

Truyền tiểu cầu dự phòng 

Vỉ  gia m tie u ca u la  tường đo i thườ ng ga  p, lờ i ỉ ch truye n tie u ca u dư  pho ng la  va n đe  thu  vi  

trong nhie u nghie n cư u. Tuy nhie n, mo  t RCT đa nh gia  vai tro  cu a vie  c truye n ờ  như ng be  nh 

nha n kho ng cha y ma u hoa  c cha y ma u nhe  co  tie u ca u dườ i 20 000/mm3 va  30 000/mm3 

kho ng cho tha y gia m tie n trie n cha y ma u na  ng. Ngườ c la i, ca c tai bie n lie n quan truye n ma u, 

như qua  ta i tua n hoa n va  pha n ư ng di  ư ng cu ng đườ c ba o ca o. 
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Ca c nghie n cư u đa nh gia  tỉ nh tra ng kho ng đa p ư ng (ta ng tie u ca u) sau truye n la  như ng tre  co  

tie u ca u ne n tha p (< 10 000/mm3). Ca c ta c gia  đa  t gia  thie t sư  pha  hu y trung gian mie n di ch 

co  the  la m tra m tro ng hờn ờ  như ng be  nh nha n tie u ca u tha p. Do đo , truye n nhie u tie u ca u 

ke m đa p ư ng va  kho ng mang la i lờ i ỉ ch.  

Hie  n ta i, kho ng co  ba ng chư ng ho  trờ  truye n tie u ca u dư  pho ng. Tuy nhie n, nhie u nghie n cư u 

cho tha y ca n đa nh gia  lờ i ỉ ch truye n trong nga n ngư a cha y ma u na  ng ờ  ngườ ng tha p hờn, đa  c 

bie  t ờ  như ng be  nh nha n dengue na  ng.  

Truyền và dùng các thuốc khác trên bệnh nhân chảy máu 

Hie  n ta i, kho ng co  RCT đa nh gia  lờ i ỉ ch truye n tie u ca u ờ  như ng be  nh nha n bie u hie  n cha y 

ma u na  ng. Ngoa i ra, ly gia i tie u ca u trung gian mie n di ch co  the  pha  hu y tie u ca u ngườ i cho. 

Vỉ  le  đo , WHO đe  xua t chỉ  truye n kho i ho ng ca u va  ma u toa n pha n ho  trờ  tre n như ng be  nh 

nha n cha y ma u na  ng. Tuy nhie n, xem xe t sư  go p pha n cu a pha  hu y tie u ca u trung gian mie n 

di ch co  the  kha c nhau tre n tư ng ca  the  va  khoa ng mo  t nư a be  nh nha n đa p ư ng vờ i PPI, no  

dườ ng như la  ly  do hờ p ly  đe  xem xe t truye n tie u ca u trong mo  t so  trườ ng hờ p cha y ma u na  ng 
đe do a tỉ nh ma ng vờ i tỉ nh tra ng gia m tie u ca u.  

Ba c sỉ  la m sa ng ne n ca nh gia c vỉ  gia m tie u ca u kho ng pha i la  nguye n nha n duy nha t ga y cha y 

ma u, đie u quan tro ng la  đa nh gia  va  đie u chỉ nh ca c ba t thườ ng đo ng ma u vờ i FFP (10 mL/kg), 

cryoprecipitate (1 đờn vi  cho mo i 10 kg) va  vitamin K. Hie  n ta i chưa co  đu  ba ng chư ng ho  trờ  

vie  c du ng thườ ng quy ca c thuo c kha c như IVIG, anti-D globulin, rFVIIa.  

Ba c sỉ  la m sa ng luo n luo n nghi ngờ  xua t huye t no  i trong như ng trườ ng hờ p shock dai da ng 

hoa  c tra m tro ng du  Hct gia m. Truye n kho i ho ng ca u cu ng ca n thie t đe  duy trỉ  đu  oxy mo .  
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